
STT Họ và tên chủ hộ

Giới tính

 (1: Nam, 

2: Nữ)

Ngày, tháng 

năm sinh
Địa chỉ

Số

 khẩu

Điểm

B1

Điểm

B2
Ghi chú

I Hộ nghèo 44

1 Phạm Kha 1 20/10/1981 Đông Bắc 7 90 30

2 Huỳnh Trung 1 10/11/1977 Đông Bắc 6 125 40

3 Phạm Thị Điểm 2 01/01/1948 Đông Bắc 2 125 30

4 Nguyễn Thi 1 01/01/1963 Tây Bắc 1 2 105 30

5 Phạm Thị Nhảy 2 01/01/1967 Tây Bắc 1 3 140 30

6 Nguyễn Bá Tùng 1 12/05/1967 Tây Bắc 2 6 135 30

7 Trần Thị Dầm 2 01/01/1954 Tây Nam 2 3 100 40

8 Trần Thị Bé 2 12/05/1959 Tây Nam 2 6 110 30

9 Đoàn Thị Bông 2 01/01/1945 Tây Nam 2 1 110 30

10 Nguyễn Thị Khoai 2 01/01/1974 Tây Nam 2 6 115 40

11 Lê Thị Thanh Truyền 2 01/01/1985 Tây Nam 2 2 120 30

II Hộ cận nghèo 277

1 Nguyễn Lâm 1 28/03/1960 Đông Nam 5 100 20

2 Hà Văn Cu 1 01/11/1984 Đông Nam 3 120 20

3 Nguyễn Thị Thương 2 05/07/1967 Đông Nam 4 130 20

4 Huỳnh Dũng 1 08/06/1939 Đông Nam 3 140 20

5 Nguyễn Thị Thanh 2 02/05/1948 Đông Nam 1 140 10

6 Ngô Thị Thu Hiền 2 16/12/1978 Đông Nam 3 140 20

7 Nguyễn Thị Na 2 01/01/1966 Đông Bắc 7 110 20

8 Phan Trường 1 02/07/1963 Đông Bắc 5 120 20

9 Phạm Phi Đức 1 15/09/1945 Đông Bắc 2 130 10

10 Lê Thị Hiền 2 01/01/1949 Đông Bắc 6 135 20

11 Trần Thị Phòng 2 12/12/1985 Đông Bắc 3 135 20

12 Trương Thị Gái 2 25/04/1990 Đông Bắc 6 140 20

13 Nguyễn Văn Phi 1 20/04/1980 Đông Bắc 5 140 20

14 Đặng Thị Tình 2 01/01/1974 Đông Bắc 5 140 20

15 Hồ Văn Huyền 1 01/01/1980 Tây Bắc 1 4 110 20
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16 Phạm Minh Hải 1 15/10/1985 Tây Bắc 1 5 110 20

17 Hồ Văn Hiếu 1 01/01/1954 Tây Bắc 1 7 120 20

18 Bùi Thị Loan 2 16/10/1979 Tây Bắc 1 5 125 20

19 Võ Đại Trị 1 30/07/1954 Tây Bắc 1 3 125 10

20 Lê Văn Sơn 1 12/07/1964 Tây Bắc 1 4 125 10

21 Nguyễn Thị Hạnh 2 01/01/1949 Tây Bắc 1 2 125 10

22 Phạm Xuân Một 1 01/04/1982 Tây Bắc 1 6 130 20

23 Phạm Thị Hồng 2 01/01/1958 Tây Bắc 1 1 135 20

24 Nguyễn Thị Nhớ 2 01/01/1962 Tây Bắc 1 5 135 10

25 Nguyễn Thị Ca 2 01/01/1971 Tây Bắc 1 4 135 10

26 Nguyễn Văn Cu 1 01/01/1976 Tây Bắc 1 1 140 20

27 Đặng Thị Thành 2 01/01/1970 Tây Bắc 1 2 140 20

28 Nguyễn Thị Kim Liên 2 04/10/1994 Tây Bắc 1 3 140 20

29 Ngô Thị Mai 2 01/01/1964 Tây Bắc 1 2 140 20

30 Trần Tới 1 03/03/1956 Tây Bắc 1 2 140 10

31 Nguyễn Văn Thu 1 10/10/1990 Tây Bắc 1 4 140 10

32 Nguyễn Thị Luyện 2 21/04/1948 Tây Bắc 1 3 140 10

33 Trần Thị Hồng 2 01/01/1978 Tây Bắc 1 3 140 20

34 Phùng Thị Mai Ngọc 2 01/01/1967 Tây Bắc 2 2 115 20

35 Đặng Dọt 1 01/01/1934 Tây Bắc 2 3 125 20

36 So Giang Tuấn 1 19/05/1966 Tây Bắc 2 2 130 20

37 Võ Thị Vinh 2 10/02/1953 Tây Bắc 2 8 130 10

38 Trần Thị Điền 2 23/10/1955 Tây Bắc 2 2 135 20

39 Phan Thị Mười 2 03/05/1982 Tây Bắc 2 4 135 20

40 Trần Thị Lành 2 01/01/1976 Tây Bắc 2 3 135 20

41 Hà Thị Thu Tý 2 17/06/1972 Tây Bắc 2 2 135 20

42 Dương Thị Thảnh 2 01/01/1953 Tây Bắc 2 1 135 10

43 Phạm Phương 1 01/01/1946 Tây Bắc 2 2 135 10

44 Nguyễn Thị Lam 2 01/01/1968 Tây Bắc 2 4 140 20

45 Nguyễn Thị Tư 2 15/10/1950 Tây Bắc 2 6 140 20

46 Võ Thị Tám 2 10/10/1948 Tây Bắc 2 4 140 10

47 Nguyễn Thị Vân 2 01/01/1957 Tây Bắc 2 1 140 10

48 Nguyễn Thị Hồng Ly 2 10/05/1990 Tây Nam 1 7 90 20

49 Phạm Văn Nam 1 30/11/1985 Tây Nam 1 7 110 20

50 Nguyễn Văn Thịnh 1 27/05/1974 Tây Nam 1 5 110 10

51 Nguyễn Ngọc Thạch 1 02/04/1984 Tây Nam 1 7 115 20

52 Nguyễn Thị Giác 2 01/01/1951 Tây Nam 1 5 115 20



53 Nguyễn Thị Tuyết 2 01/01/1986 Tây Nam 1 7 125 20

54 Nguyễn Quy 1 10/05/1948 Tây Nam 1 3 125 10

55 Ngô Văn Hận 1 10/05/1949 Tây Nam 1 3 125 10

56 Nguyễn Thị Liên 2 20/04/1963 Tây Nam 1 3 130 10

57 Lê Thị Hồng 2 02/10/1958 Tây Nam 1 2 135 20

58 Hồ Văn Dũng 1 05/10/1932 Tây Nam 1 1 135 20

59 Trương Văn Bảo 1 01/01/1979 Tây Nam 1 4 135 20

60 Lê Đức Cường 1 06/12/1979 Tây Nam 1 4 140 20

61 Nguyễn Hữu Sáu 1 20/06/1944 Tây Nam 1 1 140 10

62 Võ Thị Mát 2 06/08/1945 Tây Nam 1 2 140 10

63 Lê Thị Mến 2 07/06/1953 Tây Nam 1 1 140 10

64 Phạm Xem 1 01/01/1951 Tây Nam 1 2 140 10

65 Nguyễn Thị Bương 2 12/06/1951 Tây Nam 1 2 140 10

66 Hồ Dần 1 01/01/1964 Tây Nam 1 3 140 10

67 Cao Thị Hạnh 2 02/07/1952 Tây Nam 1 1 140 10

68 Nguyễn Thị Thanh Hiền 2 23/12/1990 Tây Nam 2 5 95 20

69 Lê Bá Ngô Thanh Huân 1 10/08/1986 Tây Nam 2 5 115 20

70 Trương Thị De 2 01/01/1950 Tây Nam 2 1 115 20

71 Trần Thị Phong Thuỷ 2 03/09/1980 Tây Nam 2 3 115 20

72 Phan Văn Từ 1 01/01/1976 Tây Nam 2 2 120 20

73 Nguyễn Thị Bích 2 02/09/1965 Tây Nam 2 2 120 20

74 Võ Thị Thu Thảo 2 18/03/1982 Tây Nam 2 6 125 20

75 Trương Thị Lành 2 01/01/1952 Tây Nam 2 1 130 20

76 Trần Đức Thắng 1 01/01/1978 Tây Nam 2 2 130 10

77 Đào Thị Hoa 1 01/01/1949 Tây Nam 2 1 130 10

78 Trần Huề 1 01/01/1935 Tây Nam 2 2 135 20

79 Nguyễn Văn Trường 1 13/09/1946 Tây Nam 2 2 135 10

80 Nguyễn Văn Cho 1 20/10/1943 Tây Nam 2 2 135 10

81 Trần Thị Hồng 2 01/01/1969 Tây Nam 2 2 140 10

82 Trần Thị Đề 2 01/10/1972 Tây Nam 2 3 140 10

III Tổng cộng (I+II): 93 hộ


